ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
(Ban hành theo Quyết định số: 1262/QĐ-ĐHYD-ĐT ngày 20.5.2016)
	· Tên học phần: 
	CHĂM SÓC GIẢM NHẸ

	· Mã học phần:
	61063057

	· Thuộc khối kiến thức/ kỹ năng:

☐  Kiến thức cơ bản

☒  Kiến thức chuyên ngành

☐  Học phần chuyên về kỹ năng
	☐  Kiến thức cơ sở ngành

☐  Kiến thức khác

☐ Học phần đồ án/ luận văn tốt nghiệp

	· Số tín chỉ:
	3 tín chỉ (1 lý thuyết + 2 thực hành)

	+ Số lý thuyết/ số buổi:
	15 tiết lý thuyết (4 buổi)

	+ Số tiết thực hành/ số buổi:
	120 tiết thực hành (30 buổi)

	· Học phần tiên quyết:
	Đã hoàn thành các môn: 
Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

	· Học phần song hành:
	Chăm sóc sức khỏe gia đình và cộng đồng, Chăm sóc người bệnh cấp cứu và hồi sức tích cực.


1. Mô tả học phần: 

Học phần này cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, cần thiết cho sinh viên về chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời cho người bệnh. Sinh viên sẽ có cơ hội phát triển các kỹ năng giao tiếp, nhận định, lập kế hoạch chăm sóc, can thiệp điều dưỡng và hỗ trợ tâm lý nhằm giúp người bệnh giảm nhẹ các triệu chứng, cải thiện vấn đề tâm lý, kiểm soát triệu chứng tối ưu, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc cho người bệnh /người thân. Đồng thời định hướng cho sinh viên về chăm sóc giảm nhẹ trong bối cảnh Việt Nam và vai trò quan trọng của điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhẹ, chuẩn bị nguồn lực điều dưỡng để lồng ghép chăm sóc giảm nhẹ vào chăm sóc sức khoẻ tại các bệnh viện và cộng đồng. 
2. Nguồn học liệu
Giáo trình: 

[1]. Bộ môn Điều dưỡng - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2018). Giáo trình chăm sóc giảm nhẹ. Lưu hành nội bộ.
Tài liệu tham khảo:

[1]. Phạm Lê An (2012). Trung Tâm đào tạo bác sĩ gia đình – Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh. Y học gia đình. Tập 2. Nhà xuất bản Y học.

[2]. Betty R. F., Nessa C., & Judith P. (2015). Oxford Textbook of Palliative Nursing (4th ed.). Oxford University Press.
[3]. Charlie Bond, Vicky Lavy và Ruth Wooldridge (2008). Tài liệu chăm sóc giảm nhẹ. Tăng cường chăm sóc tại những nơi hạn chế về nguồn lực. Nhà xuất bản Help the Hospices, Vương quốc Anh.
3. Mục tiêu học phần 

	Mục tiêu
	Mô tả mục tiêu
	CĐR của CTĐT

	MT1
	Tuân thủ vai trò, phạm vi thực hành nghề nghiệp của điều dưỡng theo qui định của pháp luật và chính sách y tế của Đảng, nhà nước và địa phương trong chăm sóc giảm nhẹ và chăm sóc cuối đời. 
	C1, C15

	MT2
	Giải thích được tầm quan trọng của chăm sóc giảm nhẹ trong hệ thống chăm sóc y tế Việt Nam.
	C1

	MT3
	Quản lý đau và các vấn đề thể chất khác, vấn đề tâm lý/ tâm thần của người bệnh trong CSGN.
	C2, C3

	MT4
	Hiểu và áp dụng được những nguyên tắc đạo đức điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhẹ, đặc biệt trong bối cảnh tại Việt Nam.
	C15

	MT5
	Thiết lập được buổi đóng vai thông báo tin xấu  qua việc hiểu các giai đoạn đau buồn và mất mát.
	C8, C9

	MT6
	Phân tích các thông tin, sự thay đổi tâm sinh lý ở người bệnh cần chăm sóc giảm nhẹ để đưa ra nhận định điều dưỡng
	C4, C7

	MT7
	Lập và thực hiện kế hoạch chăm sóc giảm nhẹ một cách có hệ thống.
	C5, C6, C7, C10

	MT8
	Giao tiếp hiệu quả với người bệnh/người thân và nhân viên y tế liên quan trong suốt quá trình chăm sóc người bệnh.
	C8, C9

	MT9
	Tổ chức và quản lý công việc một cách khoa học và hiệu quả, có ý thức nghề nghiệp và có trách nhiệm khi chăm sóc cho người bệnh.
	C16, C18

	MT10
	Phối hợp cùng nhân viên y tế làm việc nhóm hiệu quả, có ý thức tự học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm để phát triển chuyên môn.
	C14, C17


4. Đánh giá học phần: (LT 40%, TH 60%)
	Thành phần đánh giá
	Bài đánh giá
	MT học phần 
	Tỷ lệ (%)

	A1. Đánh giá thường xuyên
	Nội quy, tham gia học tập tích cực, bài tập theo chủ đề 
	MT2, MT3, MT5
	20%

	A2. Đánh giá giữa kỳ
	Bài kiểm tra (Trắc nghiệm)
	MT2 - MT5
	20%

	A3. Đánh giá cuối kỳ
	Công cụ lượng giá lâm sàng
	MT1 – MT10
	10%

	
	KHCS
	MT6 - MT8
	20%

	
	Kỹ năng lâm sàng
	MT3, MT4, MT6 – MT8
	30%

	Tổng
	100%


Lượng giá kiến thức: Câu hỏi trắc nghiệm (MCQ)

	
	TỈ LỆ %

SỐ CÂU
	NHỚ LẠI
	HIỂU
	ÁP DỤNG

	Mục tiêu 2
	5%
	2
	3%
	1
	2%
	1
	
	

	Mục tiêu 3
	70%
	28
	50%
	20
	15%
	10
	5%
	2

	Mục tiêu 4
	5%
	2
	3%
	1
	
	
	2%
	1

	Mục tiêu 6
	20%
	8
	10%
	4
	5%
	2
	5%
	2

	Tổng cộng
	100%
	40
	66%
	26
	22%
	13
	9%
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Sinh viên đủ điều kiện dự thi cuối kỳ khi không vắng quá 20% tổng số tiết của môn học và hoàn thành các bài đánh giá giữa kỳ

· Điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân.

· Điểm học phần được tính bằng tổng các điểm đánh giá thường xuyên, đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ  (A1 + A2 + A3 = 100% ) 

· Điểm đánh giá giữa kỳ và đánh giá cuối kỳ là bắt buộc cho mọi đối tượng.
· Điểm học phần làm tròn đến một chữ số thập phân, sinh viên được đánh giá:
+ Đạt khi điểm tổng kết học phần > 4.0 

+ Không đạt nếu < 4,0
5. Nội dung giảng dạy
5.1. Lý thuyết
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	Lên lớp
15 tiết
	Tự học
30 tiết
	
	

	5.1 Tổng quan CSGN – 

· Vấn đề đạo đức điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhẹ
· Vai trò của điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhẹ
· Đánh giá và lập kế hoạch CSGN

	4
	8
	MT2 - MT5
	Đánh giá giữa kỳ

	5.2 Quản lý đau
· Tổng quan về chăm sóc giảm nhẹ:
 định nghĩa, nguyên tắc, khả năng tiếp cận và tính cấp thiết
· Các nguyên tắc đánh giá và điều trị đau

· Quản lý các tác dụng phụ của thuốc giảm đau
· Hướng dẫn NB và gia đình NB sử dụng Morphine đúng cách
	4
	8
	MT2 - MT5
	Đánh giá giữa kỳ

	5.3 Quản lý các vấn đề thể chất khác
· Vấn đề khó thở
· Vấn đề táo bón/ tiêu chảy
· Các triệu chứng khác: biếng ăn, suy mòn, sốt, mệt mỏi
	3


	6
	MT2 - MT5
	Đánh giá giữa kỳ

	5.4 
· Quản lý các vấn đề tâm lý/ tâm thần: trầm cảm, lo lắng, mất ngủ, mê sảng 
· Kỹ năng giao tiếp điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhẹ, kỹ năng thông báo tin xấu 
· Sự mất mát, đau buồn và hỗ trợ điều dưỡng cho người bệnh và thân nhân
	4
	8
	MT2 - MT5
	Đánh giá thường xuyên,

đánh giá giữa kỳ

	Tổng
	15
	30
	
	


5.2. Thực hành bệnh viện
	Nội dung
	Số tiết: 120
	Mục tiêu
	Bài đánh giá

	
	TH

120
	Tự học
	
	

	1.Năng lực thực hành chăm sóc
	80
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	1.1 Nhận biết vai trò của người điều dưỡng trong chăm sóc giảm nhẹ tại khoa thực tập 
	10
	
	MT1
	

	1.2 Áp dụng kỹ năng giao tiếp để giao tiếp hiệu quả với người bệnh /thân nhân, nhân viên y tế và nhóm chăm sóc  
	10
	
	MT8
	

	1.3 Phân tích các thông tin nhận định tình trạng của người bệnh để xác định các vấn đề CSGN và các can thiệp có thể cho người bệnh được phân công.
	15

	
	MT6
	

	1.4 Thảo luận về các liệu pháp điều trị giảm đau không dùng thuốc và ứng dụng trên người bệnh để hỗ trợ điều trị đau 
	10
	
	MT3,10
	

	1.5 Lập kế hoạch chăm sóc giảm nhẹ cho người bệnh được phân công
	15
	
	MT7
	

	1.6 Thực hiện các can thiệp chăm sóc đáp ứng nhu cầu của người bệnh CSGN: thực hiện các đường cho thuốc, nâng đỡ, trợ giúp vận động,…
	10
	
	MT7
	

	1.7 Thể hiện sự thấu cảm, chia sẻ về nỗi mất mát, đau khổ khi mất người thân của thân nhân.
	10
	
	MT4, 9, 10
	

	2.Năng lực quản lý và phát triển nghề nghiệp
	40
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	2.1 Ghi chép kết quả nhận định, chăm sóc vào biểu mẫu chăm sóc  người bệnh  tại khoa thực tập.
	12
	
	MT1
	

	2.2 Quản lý các vấn đề về thể chất, tâm lý, tâm thần trong CSGN cho người bệnh.
	16
	
	MT3
	

	2.3 Phối hợp cùng nhân viên y tế làm việc nhóm hiệu quả, có ý thức tự học tập suốt đời.
	12
	
	MT10
	

	3. Năng lực thực hành theo pháp luật và đạo đức nghề nghiệp
	
	
	
	Đánh giá cuối kỳ

	3.1 Tuân thủ các qui định của khoa phòng thực tập, nội qui của Trường trong thực hành điều dưỡng.
	
	
	MT1
	

	3.2 Thể hiện trách nhiệm và khả năng chăm sóc phù hợp với các tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp qui định  trong quá trình chăm sóc cho người bệnh được phân công.
	
	
	MT1, 7
	

	3.3 Tác phong nghiêm túc, đồng phục chỉnh tề, đúng giờ, chuẩn mực trong công việc theo quy định của ngành và đơn vị.
	
	
	MT1
	

	Tổng
	120
	
	
	


6. Quy định của học phần: 

· Sinh viên tham dự lý thuyết và thực hành bệnh viện nghiêm túc và đúng giờ. Tuân thủ các nội quy và quy định của Trường và bệnh viện trong chăm sóc người bệnh.
· Sinh viên vắng mặt quá 20% tổng số tiết học lý thuyết sẽ không được tham dự kiểm tra đánh giá giữa kỳ. Sinh viên không tham gia bài đánh giá giữa kỳ sẽ không được đánh giá cuối kỳ.
· Sinh viên phải hoàn thành đủ 100% tổng số bài tập thực hành được giao và nộp đúng thời hạn. Không hoàn thành phần nào thì phần đó bị đánh giá là không điểm (0 đ)
· Sinh viên vắng mặt trong kỳ thi kết thúc học phần, nếu không có lý do chính đáng coi như đã dự thi lần một và phải nhận điểm 0 ở kỳ thi chính. Những sinh viên này khi được trưởng khoa cho phép được dự thi một lần ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có).
· Sinh viên vắng mặt có lý do chính đáng ở kỳ thi chính, nếu được trưởng khoa cho phép, được dự thi ở kỳ thi phụ ngay sau đó (nếu có), điểm thi kết thúc học phần được coi là điểm thi lần đầu. Trường hợp không có kỳ thi phụ hoặc thi không đạt trong kỳ thi phụ, những sinh viên này sẽ phải dự thi tại các kỳ thi kết thúc học phần ở các học kỳ sau hoặc học kỳ phụ.
7. Phụ trách học phần:

· Khoa/ Bộ môn:  Khoa Điều Dưỡng – Kỹ thuật Y học Tp.HCM/ Bộ môn Điều Dưỡng – Phân môn Nội.
· Địa chỉ liên hệ: 201 Nguyễn Chí Thanh, P.12, Q.5, Tp.HCM 

· Điện thoại liên hệ: (08) 38570760 
